TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Kinh tế

Bộ môn:  Kinh doanh thương mại                                                                                                                                              

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Vận tải và bảo hiểm hàng hóa ngoại thương.

Mã học phần: 75835. Số tín chỉ: 2
Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Kinh doanh xuất nhập khẩu.
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về vận tải và bảo hiểm hàng hóa trong hoạt động ngoại thương như: Các phương thức thuê tàu, các đặc trưng của phương thức vận tải đường biển, các chứng từ và những vấn đề liên quan đến phương thức vận tải biển quốc tế; cách thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức vận tải biển quốc tê; cách phòng chống rủi ro thông qua mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển quốc tế, tổng quan về bảo hiểm hàng hải cũng như các điều kiện bảo hiểm cụ thể cho từng nhóm hàng hóa khác nhau.

3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề
3.1 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Vận tải hàng hóa bằng đường biển
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Cở sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển
	Phân tích và đánh giá lợi ích và hiệu quả của phương thức vận tải biển quốc tế. 

	2. Các phương thức thuê tàu;
	Hiểu được đặc điểm của từng loại phương thức thuê tàu.

	3. Vận đơn đường biển
	Hiểu được nội dung của vận đơn đường biển

	4. Hợp đồng thuê tàu chuyến, tàu định hạn.
	. Nắm được nội dung cơ bản của các loại hợp đồng vận tải đường biển quốc tế


Chủ đề 2: Vận tải hàng hóa bằng container
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống vân tải Container
	Phân tích và đánh giá lợi ích và hiệu quả của phương thức vận tải Container.

	2. . Nghiệp vụ gom hàng và chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng Container
	Hiểu được nội dung của vận đơn đường biển

Nắm được nội dung cơ bản của các loại hợp đồng vận tải đường biển quốc tế 

Nắm được kỹ thuật chất xếp hàng hóa vào trong Container


Chủ đề 3: Vận tải hàng hóa đa phương thức
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. 1. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong vận tải đa phương thức quốc tế
	Phân tích và đánh giá lợi ích và hiệu quả của phương thức vận tải đa phương thức quốc tế.



	2. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức quốc tế
	Hiểu được nội dung của vận đơn đường biển

Nắm được nội dung cơ bản của các loại hợp đồng vận tải đường biển đa phương thức quốc tế 
Nắm được thủ tục vận tải hàng hóa bằng vận tải đa phương thức quốc tế


Chủ đề 4: Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1.Giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển: Hàng container; hàng rời; hàng bách hóa.
	Phân biệt được sự khác biệt về thủ tục giấy tờ trong hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu và hàng xuất khẩu.

	2. Giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển: Hàng container; hàng rời; hàng bách hóa.
	Nhận biết được sự khác biệt trong việc giao nhận hàng hóa đóng trong container với hàng rời và hàng bách hóa


Chủ đề 5: Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của vận tải hàng hóa bằng đường hàng không
	 Nhận thức được những cơ sở vật chất cần thiết cho vận tải hàng không

	2. Vận đơn hàng không
	Hiểu và nắm được nội dung của Vận đơn hàng không



	3. Các công ước quốc tế chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không
	Hiểu và nắm được quy định của các Công ước quốc tế chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không

	4. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không
	Nắm được các quy trình và thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không


Chủ đề 6: Tổng quan về bảo hiểm hàng hóa XNK bằng đường biển
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Khái niệm và bản chất của bảo hiểm


	Hiểu được những khái niệm và bản chất của bảo hiểm

	2. Rủi ro và phân chia các loại rủi ro trong vận tải hàng hải quốc tế
	Hiểu và phân biệt được các loại rủi ro và tổn thất trong hàng hải 

	3. Tổn thất và phân chia các loại tổn thất


	

	4. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải
	Nắm được nội dung cơ bản của Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

	5. Giá trị bảo hiểm – Số tiền bảo hiểm – phí bảo hiểm
	Tính toán được  Giá trị bảo hiểm – Số tiền bảo hiểm – phí bảo hiểm


Chủ đề 7: Các điều kiện bảo hiểm 
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. 1. Các điều kiện bảo hiểm ICC 1963
	1. Hiểu và phân biệt được phạm vị bảo hiểm của các diều kiện bảo hiểm quốc tế.

2. Chọn mua bảo hiểm phù hợp với hàng hóa và hiệu quả cho doanh nghiệp

	2. Các điều kiện bảo hiểm ICC 1982
	


3.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành 
	Chủ đề/bài thực hành
	Mục tiêu dạy-học

	1.
	

	2.
	

	3.
	


4. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	10
	1
	

	2
	4
	2
	

	3
	4
	3
	

	4
	3
	
	

	5
	3
	
	

	6
	4
	
	

	7
	2
	
	

	Tổng số tiết
	30
	Tổng số tiết
	


5. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Mai Thị Linh
	Bài giảng Vận tải và bảo hiểm hàng hóa ngoại thương
	2012
	
	Thư viện số
	x
	

	2
	Hoàng Văn Châu
	Logistics và vận tải quốc tế
	2009
	Thông tin và truyền thông
	Thư viện
	x
	

	3
	Hồ Thủy Tiên
	Bảo hiểm hàng hải
	2007
	Tài chính
	Thư viện
	x
	


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	30

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10

	3
	Điểm thảo luận, phát biểu ý kiến
	10

	
	Thi kết thúc học phần
	50


             TRƯỞNG KHOA/VIỆN                                       TRƯỞNG BỘ MÔN   
 

       (Ký và ghi họ tên)                     

        (Ký và ghi họ tên)
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